
Tuần 1 2 3 4 5 6

Ngày 7,8/ 09/ 2024 14, 15/ 09/ 2024 21,22/09 /2024 28,29/09/2024 5,06/10/2024 12,13/10/2024

ĐH LTQLVHK11B

(TC-ĐH)
5

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1-4

Cô Vũ Hoàng Oanh

Online Tk 1

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1-4

Cô Vũ Hoàng Oanh

Online Tk 1

Quản lý hoạt động biểu diễn  

nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Huyền

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động biểu diễn  

nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Huyền

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động biểu 

diễn  nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Huyền

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động biểu diễn  

nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Huyền

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

ĐH LTQLVHK12A

(CĐ-ĐH)
22

Marketing văn hóa 

nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Thủy

Online Tk 2

Học thêm các buổi tối 

ngày 9-12/9

Nghỉ tự học

Quản lý hoạt động biểu diễn  

nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Huyền

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động biểu diễn  

nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Huyền

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động biểu 

diễn  nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Huyền

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động biểu diễn  

nghệ thuật

Tiết 1 - 4

Cô Huyền

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

ĐH LTQLVHK12B

(TC-ĐH)
14 Nghỉ tự học

Quản lý thiết chế văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Nguyễn Thủy

Online TK 4

Học thêm các buổi tối ngày 

16-20/9

Quản lý thiết chế văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Nguyễn Thủy

Online TK 4

Quản lý thiết chế văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Nguyễn Thủy

Online TK 4

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thảo

Online TK 3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thảo

Online TK 3

ĐH LTCTXHK12A

(CĐ - ĐH)

học Online

27

Phát triển cộng đồng

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thị Thu Hoa

Online TK 5

Phát triển cộng đồng

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thị Thu Hoa

Online TK 5

Phát triển cộng đồng

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thị Thu Hoa

Online TK 5

Phát triển cộng đồng

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thị Thu Hoa

Online TK 5

Chính sách xã hội

Tiết 1 - 4

Cô Lê T.Kim Dung

Online TK 5

Chính sách xã hội

Tiết 1 - 4

Cô Lê T.Kim Dung

Online TK 5

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025 CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY LỊCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024 - 2025

Lớp



ĐH LTCTXHK12B

(CĐ - ĐH)

học Online

1

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1-4

Cô Vũ Hoàng Oanh

Online Tk 1

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1-4

Cô Vũ Hoàng Oanh

Online Tk 1

Nhập môn xử lý dữ liệu định 

lượng

Tiết 1-4

Thầy Mai Anh Vũ

Online TK 6

Nhập môn xử lý dữ liệu 

định lượng

Tiết 1-4

Thầy Mai Anh Vũ

Online TK 6

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thảo

Online TK 3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thảo

Online TK 3

ĐH LTTVTBTH11B

(TC - ĐH)

học Online

11

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1-4

Cô Vũ Hoàng Oanh

Online Tk 1

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1-4

Cô Vũ Hoàng Oanh

Online Tk 1

Nghỉ tự đào tạo

TBDH môn công nghệ

Tiết 1-4

Thầy Tào Ngọc Biên

Online TK 7

TBDH môn công nghệ

Tiết 1-4

Thầy Tào Ngọc Biên

Online TK 7

Nghỉ tự đào tạo

ĐH LTTVTBTH2A

(CĐ - ĐH)

học Online

30

Người dùng tin

Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương

Online TK 8

Người dùng tin

Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương

Online TK 8

Người dùng tin

Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương

Online TK 8

Tổ chức và bảo quản tài liệu

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng 

Phượng

Online TK 7

Tổ chức và bảo quản tài 

liệu

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng 

Phượng

Online TK 7

Tổ chức và bảo quản tài liệu

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng Phượng

Online TK 7

ĐH LTTVTBTH12B

(TC - ĐH)

học Online

15

Người dùng tin

Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương

Online TK 8

Người dùng tin

Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương

Online TK 8

Người dùng tin

Tiết 1-4

Đỗ Thị Thu Hương

Online TK 8

Tổ chức và bảo quản tài liệu

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng 

Phượng

Online TK 7

Tổ chức và bảo quản tài 

liệu

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng 

Phượng

Online TK 7

Tổ chức và bảo quản tài liệu

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng Phượng

Online TK 7

ĐH LTVTLTK11B

(TC - ĐH)

học Online

9

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1-4

Cô Vũ Hoàng Oanh

Online Tk 1

Lịch sử Đảng CSVN

Tiết 1-4

Cô Vũ Hoàng Oanh

Online Tk 1

Nghỉ tự đào tạo

Công tác VTLT trong các 

cơ quan nhà nước

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các 

cơ quan nhà nước

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các cơ 

quan nhà nước

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

ĐH LTVTLTK12A

(CĐ - ĐH)

học Online

27

Nghiệp vụ thư ký văn 

phòng

Tiết 1-4

Hoàng Thị Thu Hằng

Online TK 9

Nghiệp vụ thư ký văn 

phòng

Tiết 1-4

Hoàng Thị Thu Hằng

Online TK 9

Nghiệp vụ thư ký văn phòng

Tiết 1-4

Hoàng Thị Thu Hằng

Online TK 9

Công tác VTLT trong các 

cơ quan nhà nước

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các 

cơ quan nhà nước

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các cơ 

quan nhà nước

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9



ĐH LTVTLTK12B

(TC - ĐH)

học Online

16

Tiêu chuẩn hóa trong 

công tác VTLT

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung

Online TK 10

Ghép lớp K12 CQ

Tiêu chuẩn hóa trong công 

tác VTLT

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung

Online TK 10

Ghép lớp K12 CQ

Tiêu chuẩn hóa trong công 

tác VTLT

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung

Online TK 10

Ghép lớp K12 CQ

Nghỉ tự đào tạo

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thảo

Online TK 3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tiết 1 - 4

Cô Hoàng Thảo

Online TK 3





















































7 8 9 10 11 12

19,20/10/2024 26,27/10/2024 2,3/11/2024 9,10/11/2024 16,17/11/2024 23,24/11/2024

Quản lý hoạt động Mỹ thuật

Tiết 1 - 4

Thầy Việt Anh

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động Mỹ thuật

Tiết 1 - 4

Thầy Việt Anh

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động Mỹ thuật

Tiết 1 - 4

Thầy Việt Anh

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các buổi tối ngày 4-

7/11

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Chính sách văn hóa trên thế giới

Tiết 1 - 4

Cô Hòa

 Online TK1

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các buổi tối ngày 25-

28/11

Quản lý hoạt động Mỹ thuật

Tiết 1 - 4

Thầy Việt Anh

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động Mỹ thuật

Tiết 1 - 4

Thầy Việt Anh

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý hoạt động Mỹ thuật

Tiết 1 - 4

Thầy Việt Anh

Online Tk 1

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các buổi tối ngày 4-

7/11

Chính sách văn hóa 

Tiết 1 - 4

Cô Thục

 Online TK2

Chính sách văn hóa 

Tiết 1 - 4

Cô Thục

 Online TK2

Chính sách văn hóa 

Tiết 1 - 4

Cô Thục

 Online TK2

Phương pháp NCKH

Tiết 1 - 4

Cô Oanh

Online TK 3

Phương pháp NCKH

Tiết 1 - 4

Cô Oanh

Online TK 3

Nghỉ tự học

Quản lý di sản văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Thảo

Online TK 4

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các buổi tối ngày 11-

14/11

Quản lý di sản văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Thảo

Online TK 4

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các buổi tối ngày 18-

21/11

Nghỉ tự đào tạo

Chính sách xã hội

Tiết 1 - 4

Cô Lê T.Kim Dung

Online TK 5

Chính sách xã hội

Tiết 1 - 4

Cô Lê T.Kim Dung

Online TK 5

Công tác xã hội với nhóm ma 

túy, mại dâm và HIV/AIDS

Tiết 1 - 4

Cô Trần Minh Thanh Hà

Online TK 5

Công tác xã hội với nhóm ma 

túy, mại dâm và HIV/AIDS

Tiết 1 - 4

Cô Trần Minh Thanh Hà

Online TK 5

Công tác xã hội với nhóm ma 

túy, mại dâm và HIV/AIDS

Tiết 1 - 4

Cô Trần Minh Thanh Hà

Online TK 5

Thực hành công tác xã hội nhóm 

Bộ môn làm kế hoạch

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025 CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY LỊCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024 - 2025



Phương pháp NCKH

Tiết 1 - 4

Cô Oanh

Online TK 3

Phương pháp NCKH

Tiết 1 - 4

Cô Oanh

Online TK 3

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Triết học Mác - Lênin

Tiết 1 - 4

Lê Đình Hải

Online TK5

Ứng dụng CNTT trong thư viện

Tiết 1-4

Cô Đỗ Thị Hằng

Online TK 7

Ứng dụng CNTT trong thư viện

Tiết 1-4

Cô Đỗ Thị Hằng

Online TK 7

Ứng dụng CNTT trong thư viện

Tiết 1-4

Cô Đỗ Thị Hằng

Online TK 7

Tổ chức và quản lý hoạt động 

TTTV

Tiết 1-4

Thầy Trịnh Tất Đạt

Online TK 7

Tổ chức và quản lý hoạt động 

TTTV

Tiết 1-4

Thầy Trịnh Tất Đạt

Online TK 7

Tổ chức và quản lý hoạt động 

TTTV

Tiết 1-4

Thầy Trịnh Tất Đạt

Online TK 7

Ứng dụng CNTT trong thư viện

Tiết 1-4

Cô Đỗ Thị Hằng

Online TK 7

Ứng dụng CNTT trong thư viện

Tiết 1-4

Cô Đỗ Thị Hằng

Online TK 7

Ứng dụng CNTT trong thư viện

Tiết 1-4

Cô Đỗ Thị Hằng

Online TK 7

Tổ chức và quản lý hoạt động 

TTTV

Tiết 1-4

Thầy Trịnh Tất Đạt

Online TK 7

Tổ chức và quản lý hoạt động 

TTTV

Tiết 1-4

Thầy Trịnh Tất Đạt

Online TK 7

Tổ chức và quản lý hoạt động 

TTTV

Tiết 1-4

Thầy Trịnh Tất Đạt

Online TK 7

Phương pháp NCKH

Tiết 1 - 4

Cô Oanh

Online TK 3

Phương pháp NCKH

Tiết 1 - 4

Cô Oanh

Online TK 3

TBDH khoa học xã hội 1

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 8

TBDH khoa học xã hội 1

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 8

TBDH khoa học xã hội 1

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 8

Nghỉ tự đào tạo

Công tác VTLT trong các cơ 

quan nhà nước

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Nghỉ tự đào tạo

Nghiệp vụ lưu trữ 2

Tiết 1-4

Lê Thị Dương

Online TK 9

Học thêm vào các buổi tối ngày 

4-7/11

Nghiệp vụ lưu trữ 2

Tiết 1-4

Lê Thị Dương

Online TK 9

Học thêm vào các buổi tối ngày 

4-7/11

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Công tác VTLT trong các cơ 

quan nhà nước

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Nghỉ tự đào tạo

Nghiệp vụ lưu trữ 2

Tiết 1-4

Lê Thị Dương

Online TK 9

Học thêm vào các buổi tối ngày 

4-7/11

Nghiệp vụ lưu trữ 2

Tiết 1-4

Lê Thị Dương

Online TK 9

Học thêm vào các buổi tối ngày 

11-14/11

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo



Phương pháp NCKH

Tiết 1 - 4

Cô Oanh

Online TK 3

Phương pháp NCKH

Tiết 1 - 4

Cô Oanh

Online TK 3

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo

Nghiệp vụ văn thư 2

Tiết 1-4

Lê Thị Dương

Online TK 9

Học thêm vào các buổi tối ngày 

18 - 21/11

Nghiệp vụ văn thư 2

Tiết 1-4

Lê Thị Dương

Online TK 9

Học thêm vào các buổi tối ngày 

25-28/11





















































13 14 15 16 17 18

30/11,01/12/2024 7,8/12/2024 14,15/12/2024 21,22/12/ 2024 28,29/12/ 2024 4,5/01/ 2025

Chính sách văn hóa trên thế giới

Tiết 1 - 4

Cô Hòa

 Online TK1

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các buổi tối ngày 2-

5/12

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Nghỉ tự đào tạo

Công nghiệp văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Nga

Online Tk 2

Học thêm các buổi tối ngày 9-

12/12

Công nghiệp văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Nga

Online Tk 2

Ghép lớp K11 CQ

Quản lý nhà nước về gia đình

Tiết 1 - 4

Cô Hậu

Online Tk 2

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các tối 23-26/12

Quản lý nhà nước về gia đình

Tiết 1 - 4

Cô Hậu

Online Tk 2

Ghép lớp K11 CQ

Dự kiến thi kết thúc học phần

Nghỉ tự đào tạo

Quản lý nguồn nhân lực văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Hòa

Online TK 4

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các buổi tối ngày 9-

12/12

Quản lý nguồn nhân lực văn hóa

Tiết 1 - 4

Cô Hòa

Online TK 4

Ghép lớp K11 CQ

Học thêm các buổi tối ngày 16-

19/12

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Thực hành công tác xã hội nhóm 

Bộ môn làm kế hoạch

Thực hành công tác xã hội nhóm 

Bộ môn làm kế hoạch
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024-2025 CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY LỊCH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2024 - 2025



Triết học Mác - Lênin

Tiết 1 - 4

Lê Đình Hải

Online TK5

Triết học Mác - Lênin

Tiết 1 - 4

Lê Đình Hải

Online TK5
Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

TBDH môn Mỹ thuật

Tiết 1-4

Thầy Trần Đình Lộc

Online TK 7

TBDH môn Mỹ thuật

Tiết 1-4

Thầy Trần Đình Lộc

Online TK 7

Sản phẩm và dịch vụ thông tin 

thư viện

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng Phượng

Online TK 7

Học thêm các tối 17-20/12

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư 

viện

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng Phượng

Online TK 7

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Xử lý thông tin 2

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung

Online TK 7

Học thêm các tối 2-6/12

Xử lý thông tin 2

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung

Online TK 7

Sản phẩm và dịch vụ thông tin 

thư viện

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng Phượng

Online TK 7

Học thêm các tối 17-20/12

Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư 

viện

Tiết 1-4

Thầy Nguyễn Trọng Phượng

Online TK 7

Tra cứu tin

Tiết 1-4

Cô Dương

Online TK 7

Ghép lớp TTTV K10 

Bố trí học tối kết thúc trước tuần 

16, số buổi học 11

Dự kiến thi kết thúc học phần

Xử lý thông tin 2

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung

Online TK 7

Xử lý thông tin 2

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung

Online TK 7

Xử lý thông tin 2

Tiết 1-4

Nguyễn Thị Nhung

Online TK 7

Nghỉ tự đào tạo Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Công tác VTLT trong các doanh 

nghiệp

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các doanh 

nghiệp

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các doanh 

nghiệp

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các doanh 

nghiệp

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần

Công tác VTLT trong các doanh 

nghiệp

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các doanh 

nghiệp

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các doanh 

nghiệp

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Công tác VTLT trong các doanh 

nghiệp

Tiết 1-4

Tạ Thị Thủy

Online TK 9

Ưng dụng CNTT trong công tác 

VTLT

Tiết 1-4

Đỗ Thị Hằng

Online TK 9

Khoa lập kế hoạch học tối kết thúc 

trước tuần 16

Dự kiến thi kết thúc học phần



Nghiệp vụ văn thư 1

Tiết 1-4

Hoàng Thị Kim Oanh

Online TK 9

Nghiệp vụ văn thư 1

Tiết 1-4

Hoàng Thị Kim Oanh

Online TK 9

Nghiệp vụ văn thư 1

Tiết 1-4

Hoàng Thị Kim Oanh

Online TK 9

Nghiệp vụ văn thư 1

Tiết 1-4

Hoàng Thị Kim Oanh

Online TK 9

Nghỉ tự đào tạo Dự kiến thi kết thúc học phần












































































































